	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2014-2015

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	Môn:    Địa Lí  11
	Thời gian: …60.. phút.

	
	
	


	Họ và tên: …………………………
Lớp :         ............
	Phòng thi:...........

Số báo danh: .........
	
Mã đề: 01


Câu 1: (3 điểm)


Trình bày biểu hiện, nguyên nhân, hậu quả của suy giảm đa dạng sinh vật. Nêu giải pháp.
Câu 2: (3 điểm)


Trình bày đặc điểm kinh tế của Mĩ La Tinh. Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế Mĩ La Tinh phát triển không ổn định?
Câu 3: (1 điểm)


Vùng phía Đông phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm có thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế?
Câu 4: (3 điểm)


Cho bảng số liệu sau: GDP và nợ nước ngoài của một số quốc gia Mĩ La Tinh, năm 2004.










(đơn vị: tỉ USD)

	Quốc gia
	Tổng nợ
	GDP

	Ac-hen-ti-na

Chi-lê

Ê-cua-đo

Ha-mai-ca
	158,0
44,6

116,8

6,0
	151,5
94,1

30,3

8,0


a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện GDP và nợ nước ngoài của các quốc gia trên.

b. Rút ra nhận xét.

...............................Hết..............................

	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2014-2015

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	Môn:    Địa Lí  11
	Thời gian: …60.. phút.

	
	
	


	Họ và tên: …………………………
Lớp :         ............
	Phòng thi:...........

Số báo danh: .........
	
Mã đề: 02


Câu 1: (3 điểm)


Trình bày biểu hiện, nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương. Nêu giải pháp.

Câu 2: (3 điểm)


Trình bày đặc điểm kinh tế của Châu Phi. Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế đó.

Câu 3: (1 điểm)


Vùng phía Tây phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm có thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế?

Câu 4: (3 điểm)


Cho bảng số liệu sau: GDP và nợ nước ngoài của một số quốc gia Mĩ La Tinh, năm 2004.










(đơn vị: tỉ USD)

	Quốc gia
	Tổng nợ
	GDP

	Ac-hen-ti-na

Chi-lê

Ê-cua-đo

Ha-mai-ca
	158,0

44,6

116,8

6,0
	151,5

94,1

30,3

8,0


a/ Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện GDP và nợ nước ngoài của các quốc gia trên.

b/ Rút ra nhận xét.

................................Hết...............................

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2014-2015)

MÔN : ĐỊA LÍ 11 ( ĐỀ 01)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 
( 3,0đ).  
	Trình bày biểu hiện, nguyên nhân, hậu quả của suy giảm đa dạng sinh vật. Giải pháp.
- Biểu hiện: 

+ Nhiều loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng hoặc tuyệt chủng.

- Nguyên nhân:
+ Khai thác thiên nhiên quá mức.
- Hậu quả:

+ Nhiều loài sinh vật biến mất.
+ Mất nguồn gen di truyền, nguồn thực phẩm, thuốc, nguyên liệu của nhiều ngành sản xuất.

 Giải pháp: xây dựng khu bảo tồn quốc gia.
	 

 
0,5
0,5
0,5
0,5

1,0

	Câu 2
 (3,0đ).  

 
	Trình bày đặc điểm kinh tế của Mĩ La Tinh. Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế Mĩ La Tinh phát triển không ổn định?
- Đặc điểm:
+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế không ổn định.
+ Nợ nước ngoài lớn như: Achentina, Panama, Hamaica, Êcuado.

+ Phụ thuộc nước ngoài, gần đây vốn đầu tư nước ngoài giảm mạnh.
- Nguyên nhân:

+ Tình hình chính trị không ổn định.
+ Duy trì cơ cấu độc tài trong thời gian dài của Mĩ La Tinh.

+ Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế đúng đắn, phù hợp.
	 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3
(1,0 đ).  

	Vùng phía đông phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm có thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế?
- Thuận lợi:

+ Diện tích đất nông nghiệp lớn, đất phì nhiêu→thích hợp cho nhiều loại cây trồng ôn đới.
+ Trữ lượng than đá và quặng sắt lớn nhất, thủy năng phong phú→ phát triển công nghiệp.

- Khó khăn: Lốc, bão, mưa lũ.
	0,5
0,5

1,0

	Câu 4

( 3 đ)
	a/ Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện GDP và nợ nước ngoài của các quốc gia năm 2004: Vẽ đúng, chính xác, đầy đủ các nội dung, rõ ràng. ( 2 điểm)
b/ Nêu nhận xét GDP và nợ nước ngoài của các quốc gia.

- GDP và tổng nợ các nước có sự chênh lệch (dẫn chứng số liệu).

	1,0


                                               ……………..HẾT………….

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2014-2015)

MÔN : ĐỊA LÍ 11  (ĐỀ 02)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 
(3,0 đ).  
	Trình bày biểu hiện, nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương. Giải pháp.

- Biểu hiện: 

+ Nguồn nước sạch trở nên khan hiếm.

+ Môi trường biển và đại dương bị ô nhiễm nặng.

- Nguyên nhân:

+ Chất thải công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt.
+ Sự cố đắm tàu, tràn dầu, rửa tàu

- Hậu quả:

+ Sức khỏe con người, sinh vật biển bị đe dọa, cảnh quan biển bị hủy hoại.

 Giải pháp: Xây dựng nhà máy xử lí, an toàn hàng hải.


	 

 
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5 

	Câu 2 (3,0 đ).  
 
	Trình bày đặc điểm kinh tế của Châu Phi. Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế đó.

- Đặc điểm:

+ Phần lớn các quốc gia là những nước nghèo, kinh tế kém phát triển. 

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, ở tình trạng thiếu lương thực.

- Nguyên nhân:

+ Điều kiện tự nhiên khó khăn

+ Đường lối phát triển kinh tế không phù hợp.

+ Hậu quả của sự thống trị qua nhiều thế kỉ của chủ nghĩa thực dân.

+ Chính trị, xã hội không ổn định, trình độ dân trí thấp.

- Hiện nay một số ít quốc gia có nền kinh tế phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP cao và ổn định.
	 

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

	Câu 3
(1,0 đ).  

	Vùng phía Tây phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm có thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế?
- Thuận lợi: 

+ Có đồng bằng nhỏ, đất màu mỡ ven biển Thái Bình Dương → Phát triển nông nghiệp.

+ Nhiều đồng cỏ phát triển chăn nuôi

+ Tập trung nhiều khoáng sản: Kim loại màu, kim loại hiếm, than đá, thủy năng phong phú→ phát triển công nghiệp

- Khó khăn: Động đất, khí hậu khô hạn, phân hóa phứ tap → thiếu nước (vùng hoang mạc)
	0,25

0,25

0,5



	Câu 4

( 3 đ)
	a/ Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện GDP và nợ nước ngoài của các quốc gia năm 2004: Vẽ đúng, chính xác, đầy đủ các nội dung, rõ ràng ( 2 điểm)

b/ Nêu nhận xét GDP và nợ nước ngoài của các quốc gia.

- GDP và tổng nợ các nước có sự chênh lệch (dẫn chứng số liệu)
	1,0


                                               ……………..HẾT………….

